
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 103, ngõ 88 phố Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

12/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUYN LEATHER & ACCESSORIES

0108509586

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết:
Sản xuất trang phục bằng da hoặc da tổng hợp bao gồm các 
phụ kiện bằng da dùng trong các ngành công nghiệp như tạp dề 
da;
Sản xuất quần áo bảo hộ lao động;
Sản xuất quần áo khoác ngoài từ vải len, vải đan móc hoặc 
không phải đan móc da... cho phụ nữ, nam giới, trẻ em như: áo 
khoác ngoài, áo jac ket, bộ trang phục, quần, váy...,
Sản xuất các đồ phụ kiện trang phục khác: Tất tay, thắt lưng, 
caravat, lưới tóc, khăn choàng;
Sản xuất giày, dép từ nguyên liệu dệt không có đế;
Sản xuất chi tiết của các sản phẩm trên

1410

2. Sản xuất giày, dép
Chi tiết:
Sản xuất giày, dép cho mọi mục đích sử dụng, bằng mọi 
nguyên liệu, bằng mọi cách thức sản xuất bao gồm cả đổ 
khuôn;
Sản xuất bộ phận bằng da của giày dép: sản xuất mũi giày và 
bộ phận của mũi giày, đế trong và phần ngoài đế;
Thêu, in gia công trên giày;
Gia công đế giày bằng nguyên phụ liệu khác (xốp eva, giả 
da...)

1520

3. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
 Chi tiết:
Hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp 

7810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUYN LEATHER & 
ACCESSORIES
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUYN LEATHER & ACCESSORIES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: QUYN LEATHER & ACCESSORIES CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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4. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

5. Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan
Chi tiết:
Sản xuất da, lông thú, da bò sát và lông chim từ các hoạt động 
săn bắt;

0170

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết 
bị ngoại vi;
Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may; da giày
Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ôtô. 

4933

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ trang 
sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang khác 
cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
Hoạt động trang trí nội thất

7410

11. Cho thuê xe có động cơ
 Chi tiết:
Cho thuê xe ô tô

7710

12. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
Hoạt động thương mại điện tử (website thương mại điện tử bán 
hàng qua mạng internet, qua mạng viễn thông di đông)
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

14. Bán buôn tổng hợp
( Trừ đấu giá)

4690
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15. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771

16. Vận tải hành khách đường bộ khác
 Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. 
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ôtô 

4932

17. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết:
Sản xuất da sống và lông thú bắt nguồn từ hoạt động giết mổ 
kể cả từ những người buôn bán da lông thú;

1010

18. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

19. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
Chi tiết:
Thuộc, nhuộm da;
Sản xuất da sơn dương, da cừu, da dê, giấy da, da tinh xảo 
hoặc da hấp (cao su) da cá sấu;
Sản xuất da tổng hợp;
Cạo lông, chải lông, thuộc, tẩy trắng, xén lông, nhổ lông và 
nhuộm da lông thú.

1511

20. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết:
Sản xuất va li, túi xách và các loại tương tự, bằng da, da tổng 
hợp hoặc bất cứ nguyên liệu nào khác như nhựa, vải dệt, sợi 
hoặc bìa các tông được lưu hoá, với điều kiện các nguyên liệu 
này sử dụng cùng công nghệ dùng để xử lý da; Sản xuất yên 
đệm;
Sản xuất dây đeo đồng hồ phi kim (từ vải, da, nhựa);
Sản xuất các đồ khác từ da hoặc da tổng hợp: Dây an toàn, ví, 
túi...
Sản xuất dây giày bằng da;

1512(Chính)

21. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
( Trừ đấu giá)

4610

23. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THẾ 
QUANG

9B Nguyễn Siêu, 
Phường Hàng Buồm, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

165.000.000 33,000 001083020954

2 TRẦN VĂN 
BÌNH

Xóm Chùa, Xã Yên 
Trị, Huyện ý Yên, 
Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

335.000.000 67,000 036093003393

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du lịch... bằng 
da, giả da và bằng các chất liệu khác.
Bán buôn dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
(Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, trang thiết bị trường 
học bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác; Bán buôn đồ dùng 
nội thất tương tự như: Giá sách, kệ... bằng gỗ, song, mây và 
vật liệu khác.)
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.

4649

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036093003393
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Chùa, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Chùa, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN BÌNH Nam

01/07/1993 Kinh Việt Nam

07/02/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
Cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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